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KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU. 
1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS. 
1.1 Nhận biết 
– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì I
1.2 Thông hiểu 
– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì I
1.3 Vận dụng 
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
- Giúp phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học, năng lực tính toán giải quyết vấn đề toán học, năng lực làm việc độc lập, làm việc với các dạng toán tổng hợp.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, tính toán.
Năng lực riêng 
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực hiện.
- Trung thực: thể hiện ở việc giải bài toán cần trung thực.  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  Đề kiểm tra
2 - HS : Đồ dùng  học tập

A. [bookmark: _GoBack]KHUNG MA TRẬN

	TT
(1)
	Chương/
Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá( 4-11)
	Tổng %điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đa thức nhiều biến
(0,5 điểm)
	Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến. Các phép tính với đa thức nhiều biến
	2
(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	2

	HĐT và phân tích đa thức
(1,0 điểm)
	Hằng đẳng thức đáng nhớ
	1
(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Phân tích đa thức thành nhân tử
	1
(0,25)
	1
(0,5)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân thức đại số
(2,5 điểm)

	Tính chất cơ bản của phân thức
	1
(0,25)
	
	
	1
(0,5)
	
	
	
	
	25%

	
	
	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.
	1
(0,25)
	
	
	2
(1,0)
	
	
	
	1
(0,5)
	

	4
	Hàm số và đồ thị
(1,0 điểm)

	Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
	1
(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	HS bậc nhất và đồ thị HS bậc nhất
	1
(0,25)
	1
(0,5)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hình học trực quan
(1,0 điểm)
	Hình chóp tam giác đều. Hình chóp tứ giác đều 
	2
(0,5)
	
	
	1
(0,5)
	
	
	
	
	10%

	6
	Định lý Pythagore. Các tứ giác đặc biệt
(4,0 điểm)
	Định lý Pythagore. 
	1
(0,25)
	
	
	1
(0,5)
	
	
	
	
	40%

	
	
	Tứ giác,Hình thang cân, HBH, HCN, H.thoi, H.vuông
	1
(0,25)
	
	
	1
(0,5)
	
	2
(2,0)
	
	1
(0,5)
	

	Tổng
	12
(3,0 đ)
	2
(1,0 đ)
	
	6
(3,0đ)
	
	2
(2,0đ)
	
	2
(1,0đ)
	24
(10đ)

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



B. BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đa thức nhiều biến
(8 tiết)
	Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến. 
	Nhận biết:
- Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.
Thông hiểu:
-Thực hiện thu gọn đơn thức, đa thức.
-Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến
	2
(TN1,
TN2)
	
	
	

	
	
	Các phép tính với đa thức nhiều biến
	Thông hiểu:
-Thực hiện được phép cộng, trừ đa thức.
-Thực hiện được phép nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức, nhân hai đa thức.
-Thực hiện được phép chia hết đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
	
	



	
	

	2
	Hằng đẳng thức và phân tích đa thức
(8 tiết)

	Hằng đẳng thức đáng nhớ
	Nhận biết:
- Mô tả được các hằng đẳng thức đáng nhớ
Thông hiểu:
- Hiểu các hằng đẳng thức này để khai triển, thu gọn đa thức
Vận dụng:
- Vận dụng các hằng đẳng thức này để khai triển, tính nhanh, rút gọn biểu thức
	1
(TN 3)
	
	
	

	
	
	Phân tích đa thức thành nhân tử
	Nhận biết:
- Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử.
- Mô tả ba cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung; Nhóm các hạng tử; Sử dụng hằng đẳng thức
Vận dụng:
- Vận dụng các cách này để khai triển, giải toán tìm x, rút gọn biểu thức
	1
(TN 4)

1
(TL13)
	

	
	

	
	Phân thức đại số
(14 tiết)

	
	Nhận biết:
 – Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.
Thông hiểu: 
– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.
Vận dụng: 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân thức đại số đơn giản trong tính toán.
	2
(TN 5,6)
	1
(TL14)

2
(TL.1)
	
	1
(TL 2)

	3
	Hình học trực quan


	Hình chóp tam giác đều 
	Nhận biết:
- Mô tả được hình chóp tam giác đều 
- Tạo lập được hình chóp tam giác đều 
Vận dụng:
- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đểu.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều
	

1
(TN 9)
	
	
	

	
	
	Hình chóp tứ giác đều 
	Nhận biết:
- Mô tả được hình chóp tứ giác đều. 
- Tạo lập được hình chóp tứ giác đểu
Vận dụng:
- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đểu.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều
	

1
(TN 10)
	1
(TL 17)
	
	

	4
	 Tứ giác


	Định lý Pythagore. 
	Nhận biết:
- Nhận biết được một tam giác vuông nhờ định lí Pythagore đảo
Thông hiểu:
- Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
Vận dụng:
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	1
(TN 11)

	1
(TL 18.a)
	
	

	
	
	Hình thang cân, HBH, HCN, H.thoi, H.vuông
	Nhận biết:
- Nhận biết hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi.
- Biết  được tính chất về góc, tính chất về cạnh, tính chất về đường chéo của các hình
- Nhận biết được dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân, Nhận biết dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, H.vuông
Thông hiểu:
– 
Vận dụng:
Vận dụng được các tính chất của các hình (thang cân, bình hành, chữ nhật, hình thoi) để chứng minh các quan hệ hình học, chứng minh được một hình thang là hình thang cân, chứng minh được một tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, H.vuông
	1
(TN 12)
	1
(TL 18.b)
	2
(TL 18.c.d)
	1
(TL 18.e)

	Tổng
	
	12.TN
2.TL

	6
	2
	2

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là đa thức ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 2:  Kết quả của phép tính bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 3:  Kết quả khi khai triển hằng đẳng thức là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 4:  Phân tích đa thức   thành nhân tử ta được kết quả là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 5  Mẫu thức chung của hai phân thức  [image: ] và  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 6  Tổng hai phân thức:  [image: ]  là:
	A. 1
	B. [image: ]
	C.  3
	D. [image: ]



Câu 7. Giá trị của phân thức A =  khi x = 2 là số nào sau đây? C
             A. 1;                    B. 2                           C.  – 2;                           D. – 1
Câu 8. Hình chóp tam giác đều là hình có bao nhiêu mặt? 
             A. 3;                    B. 4                           C. 6;                           D. 9
Câu 9: Hình chóp tứ giác đều có mặt bên là hình gì ?
A. Tam giác cân.                         B. Tam giác vuông.    
C. Tam giác vuông cân .             D. Đáp án khác .
Câu 10: Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 5cm, độ dài trung đoạn của hình chóp là 6cm. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó là :




A. 40cm                B. 36cm                   C. 45cm                     D. 50cm
Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 17cm, AB = 8cm. Hỏi cạnh AC có độ dài bao nhiêu cm?
	A. 15cm  
	B. 16 cm                   
	C. 12cm   
	D. 9cm


Câu 12: Tứ giác ABCD có AB//CD, hai đường chéo AC và BC bằng nhau. Tứ giác ABCD là:
	A. Hình chữ nhật      
	B. Hình thang cân        
	C. Hình bình hành       
	D. Hình thoi.


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)


Câu 1: Cho hai phân thức  và


 A,Điều kiện xác định của phân thức là x-3y 0         

B, Phân thức thu gọn của phân thức là 2x                     
C,Mẫu thức chung của hai phân thức là (x – 3y)(x + 3y)                 

D, Tổng hai phân thức đó là                          

Câu 2: Một kho chứa hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là 12m và độ dài trung đoạn là 8m, chiều cao 6m. Người ta muốn sơn phủ xung quanh của kho của kho chứa và không sơn phủ phần của có diện tích 5. Biết mỗi mét vuông phải trả 30 000 đồng. Cần phải trả bao nhiêu tiền để hoàn thành việc sơn phủ đó?


A, Diện tích đáy của kho chứa là 24                
B,Thể tích của kho chứa là 288m3                                          
C, Diện tích xung quang của kho chứa là 192m2      
Số tiền phải trả cho việc sơn phủ là 5 610 000 nghìn đồng   
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)


Câu 1: Giá trị của phân thức tại x = -2; y = 2 là ……..

Câu 2:  Rút gọn phân thức  ta được ……..
Câu 3: 
Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,…52 hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút gẫu nhiên một thẻ trong hộp tính xác suất của mỗi biến cố sau:
 Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ là:
Câu 4:
Một hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy  là 15 cm2 và chiều cao là 13 cm. Thể tích  của hình chóp tứ giác đều đó là:…..

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 13 (0,5đ) Rút gọn phân thức:  
Câu 14 (1,0đ) Thực hiện các phép tính sau:  


a)                       b)                    
Câu 15 (1,5đ): Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ đường cao AM. 
a) Cho biết AM = 16cm, MC = 12cm. Tính AC.
b) Gọi Q là trung điểm của AC, K là điểm thuộc tia MQ sao cho QM = QK. Tứ giác AMCK là hình gì ? Vì sao?
c) Chứng minh AB // MK.
d) Gọi P là trung điểm của AB. Chứng minh tứ giác APMQ là hình thoi.
                                             ----------------HẾT----------------
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TRƯỜNG TH & THCS LÊ KHẮC CẨN
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	B



Phần II : Trắc nghiệm Đúng – Sai. (2 đ)
	Câu 1 :
	Đáp án
	Câu 2
	Đáp án

	a,
	D
	a,
	S

	b,
	D
	b,
	S

	c,
	D
	c,
	S

	d,
	S
	d,
	D


Phần III: Trắc nghiệm ngắn (2đ, mỗi ý đúng 1 đ)



Câu 1: 3 ;      Câu 2:            Câu 3:           Câu 4: 65 m3
PHẦN II: TỰ LUẬN
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	14
	
	

	0,5

	15
	a
	





	0,5

	
	b
	



=
	0,5

	16
	
	[image: ]
	0,25

	
	
	a) Cho biết AM = 16cm, MC = 12cm. Tính AC.

Xét tam giác AMC vuông tại M, ta có  (ĐL Pythagore)

Thay số   = 400

Suy ra AC =  . Vậy AC = 20cm
	
0,25

	
	
	b) Gọi Q là trung điểm của AC, K là điểm thuộc tia MQ sao cho QM = QK. Tứ giác AMCK là hình gì ? Vì sao?
Xét tứ giác AMCK có AC cắt MK tại Q , 
mà Q là trung điểm của AC (gt), 
Q là trung điểm MK (GT)
Suy ra tứ giác AMCK là hình bình hành

Mà  (GT)
Vậy hình bình hành AMCK là hình chữ nhật (đpcm)
	



0,5

	
	
	c) Chứng minh AB // MK.
Vì AMCK là hình chữ nhật nên AK//MC và AK = MC
Vì tam giác ABC cân tại A, có AM là đường cao đồng thời là trung tuyến nên MB = MC
Suy ra AK = MB và AK//MB
Vậy tứ giác AKMB là hình bình hành
=> AB // MK (đpcm)
	





0,25

	
	
	d) Gọi P là trung điểm của AB. Chứng minh tứ giác APMQ là hình thoi.


- Xét tam giác AMC vuông tại M có MQ là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên MQ =  ;Tương tự MP =  
Mà AB = AC
Suy ra tứ giác APMQ có 4 cạnh bằng nhau AP=PM=MQ=AQ nên là hình thoi
	



0,25







---------------- HẾT ----------------

Chú ý: Tất cả các câu trong bài thi nếu cách làm khác đúng vẫn đạt điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia trên cở sở điểm thành phần của đáp án.
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